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1. Đặt vấn đề
Kỹ năng nghe hiểu được coi là một kỹ năng quan 

trọng nhưng đem lại nhiều thử thách và khó khăn 
cho người học ngoại ngữ. Mendelsohn [1] cho rằng 
hoạt động nghe chiếm từ 40% đến 50% các hoạt 
động giao tiếp hàng ngày; trong khi nói chiếm từ 25 
đến 30%; đọc là từ 11 đến 16%; và viết chỉ khoảng 
9%. Vì thế, nếu không hoàn thiện kỹ năng nghe hiểu, 
người học khó có thể giao tiếp hiệu quả.

Trong đó, một trong những kỹ năng phụ không 
thể thiếu giúp cho sinh viên cải thiện khả năng nghe 
hiểu là phát triển kỹ năng ghi chú một cách hiệu quả. 
Castallo [2] đã nhận định ghi chú là quá trình yêu cầu 
người học phải nghe, nắm bắt thông tin quan trọng và 
viết ra hay trình bày những thông tin đó một cách có 
tổ chức. Fajardo [3] cũng chỉ ra rằng “ghi chú là sự 
kết hợp các kỹ năng khác nhau như đọc hoặc nghe, 
lựa chọn, tóm tắt và viết”, trong đó người học phải 
biết phân loại thông tính chính, quan trọng với những 
thông tin không quan trọng.

Đối với việc nghe hiểu tiếng Anh, kỹ năng ghi 
chú là một kỹ năng phụ rất hữu ích giúp sinh viên 
ghi nhớ được thông tin nghe được trong bài. Ngay cả 
với sinh viên có trí nhớ tốt, khi nghe thông tin nhưng 
không áp dụng kỹ năng ghi chú thì cũng không thể 
lưu lại thông tin. Khi học kỹ năng nghe, các sinh viên 
không chuyên gặp vấn đề lớn với nhận ra các ý chính 
hay nắm bắt từ khóa trong bài do việc học cách ghi 
chú và phát triển kỹ năng này chưa hiệu quả. Hiểu 
được sự cần thiết của kỹ năng ghi chú đối với việc 
học và phát triển kỹ năng nghe hiểu tiếng Anh của   
sinh viên để cải thiện khả năng giao tiếp bằng tiếng 

Anh.
Bài viết này tập trung vào các nội dung: tìm hiểu 

những khó khăn sinh viên gặp phải khi ghi chú và 
giới thiệu một số phương pháp ghi chú hiệu quả giúp 
sinh viên cải thiện khả năng nghe hiểu của bản thân.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Định nghĩa về Nghe hiểu 

Nghe hiểu là kỹ năng mang tính tiếp nhận 
(receptive skill). Nghe hiểu đòi hỏi người học thực 
hiện một quá trình chủ động tìm hiểu nội dung những 
gì họ nghe được.

Hiện nay, học kỹ năng  nghe chiếm một thời 
lượng lớn trong lớp học tiếng Anh dành cho sinh viên 
vì nếu không có kỹ năng nghe thì người học sẽ bị 
thiếu hụt đầu vào ngôn ngữ, đồng thời dẫn đến hiện 
tượng khuyết thiếu nền tảng cho kỹ năng nói. Đối với 
người học không chuyên có mục đích học tiếng Anh 
để giao tiếp và hỗ trợ cho chuyên ngành chính cũng 
như công việc sau này, kỹ năng nghe hiểu giúp các 
sinh viên củng cố phát âm, từ vựng, cấu trúc và hiểu 
được lời nói từ phía đối phương. 
2.2. Định nghĩa kỹ năng ghi chú trong nghe hiểu

Ghi chú là việc người học viết ra hoặc ghi chép 
lại những nội dung chính, những ý chính của nguồn 
đầu vào. Ghi chú gồm hai giai đoạn: giai đoạn thứ 
nhất bắt đầu từ khi người học ghi lại những gì tiếp 
nhận được từ việc nghe các tư liệu học tập; giai đoạn 
thứ hai là khi người học sử dụng những gì ghi lại 
để phân tích, tìm hiểu nội dung mình vừa tiếp nhận 
trước đó.

Ghi chú giúp người học tăng cường khả năng 
nghe hiểu được nội dung đầu vào bởi người học cần 
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tập trung cao độ vào tư liệu học tập. Ngoài ra, ghi 
chú giúp người học lưu lại những ý chính, từ khóa, 
đồng thời giảm thiểu tình huống người học bị bỏ lỡ 
những chi tiết quan trọng trong bài nghe.
2.3. Những khó khăn chính trong việc ghi chú của 
sinh viên khi học kỹ năng nghe hiểu tiếng Anh

Đối với sinh viên, việc ghi chú ý chính, từ khóa, 
các nội dung chi tiết khi học kỹ năng nghe gặp nhiều 
khó khăn.

Nổi bật nhất là vấn đề sinh viên cảm thấy không 
có đủ thời gian để vừa nghe vừa tóm tắt lại các thông 
tin quan trọng. Bên cạnh đó, việc thiếu hụt từ vựng 
khiến cho sinh viên một mặt không bắt được từ khóa 
trong bài nghe, một mặt khó khăn khi dùng từ thích 
hợp để tóm tắt lại những câu dài, những chi tiết phức 
tạp chứa nhiều nhóm từ vựng khác nhau. 

Khả năng ghi nhớ ngắn hạn khi tiếp cận tiếng 
Anh - một ngoại ngữ cũng là một phần khiến  sinh 
viên  gặp khó khăn khi ghi chép những thông tin 
quan trọng. Thông thường, con người sử dụng trí nhớ 
ngắn hạn khi tiếp nhận thông tin dưới dạng âm thanh. 
Khi nghe một câu dài, các sinh viên thường giữ thói 
quen tự nhiên là ghi nhớ toàn bộ câu nói trong đầu 
mà không có thao tác ghi chép lại; vì vậy, khi bắt đầu 
làm quen với việc ghi chú, sinh viên thường dễ quên 
nội dung vừa nghe được và cảm thấy không đủ thời 
gian đáp ứng được việc viết ra những nội dung đó.

Ngoài ra, không thể không kể đến yếu tố văn hóa 
trong nghe hiểu và ghi chú lại những thông tin liên 
quan đến nền văn hóa sản sinh ra ngôn ngữ Anh. Tên 
người, tên địa danh, các kiến thức về lịch sử và các sự 
kiện đã và đang diễn ra có thể quen thuộc với những 
người học có chuyên ngành tiếng Anh, được trau dồi 
và bổ trợ thông qua các bộ môn chuyên ngành liên 
quan nhưng lại là những kiến thức không quá quen 
thuộc với sinh viên. Tất cả những điều này có thể 
khiến người học nghe do dự, ngừng nghe và cố gắng 
nghĩ về những gì đã được nói trong khi bài nghe tiếp 
tục. Kết quả là người nghe sẽ không ghi chép được 
và không ghi nhớ được nội dung cần thiết.
2.4. Những nội dung và phương pháp ghi chú sinh 
viên sử dụng trong quá trình học và luyện tập nghe 
hiểu tiếng Anh

Thông qua khảo sát và tìm hiểu, phần lớn sinh 
viên khi ghi chú trong khi nghe sẽ tập trung vào 
những từ khóa hoặc những từ và cụm từ sinh viên 
cho rằng là từ khóa quan trọng. Bên cạnh đó, không 
ít người học có thói quen ghi lại những ý chính hoặc 

những từ, cụm từ và câu có thể nghe được trong quá 
trình tiếp nhận nguồn thông tin đầu vào.

Thông thường, người học thực hiện thao tác ghi 
chú bằng cách viết ra những từ khóa quan trọng, với 
điều kiện là trước khi nghe, giảng viên đã có những 
câu hỏi gợi mở, dành thời gian cho sinh viên đọc 
trước yêu cầu của bài nghe, tìm hiểu và dự đoán 
những nội dung, ý chính có thể xuất hiện dựa trên 
những dữ kiện đã có. Từ đó, sinh viên có thể nắm bắt 
được những từ khóa. Ngoài ra, đa phần các bạn sinh 
viên vì chưa có phương pháp cụ thể để chọn lọc và 
ghi nhớ nên có thói quen viết ra bất kì từ, cụm từ hay 
câu ngắn có thể nghe được trong bài.

2.5.Những phương pháp ghi chú cải thiện kỹ 
năng ghi chú của sinh viên khi nghe hiểu tiếng Anh

Thực tế cho thấy với một giáo trình phù hợp, học 
liệu mang tính trực quan và những bài tập thích hợp 
với trình độ của sinh viên, ghi chú một cách khoa học 
và hiệu quả sẽ cải thiện năng lực nghe hiểu của người 
học. Dưới đây là một số những phương pháp luyện 
tập ghi chú có thể thực hiện trong các buổi học nghe 
hiểu tiếng Anh không chuyên:

Sử dụng hoạt động trước khi nghe (Pre-listening 
activities): Mặc dù đây không được xem là kỹ năng 
ghi chú nhưng lại là tiền đề cho bất kì hoạt động nghe 
hiểu tiếng Anh nào. Thực tế trong cuộc sống, con 
người không tiếp cận với thông tin dạng âm thanh, 
cụ thể là bước một buổi họp, lắng nghe một bài giảng 
hay một bài diễn văn mà không hề có ý tưởng gì 
về những gì họ sắp tiếp nhận. Nếu người học không 
chuyên tiếng Anh tiếp cận với bài nghe đột ngột hoặc 
giảng viên bắt đầu bài nghe mà không có những hoạt 
động khai thác trước đó thì người học sẽ gặp khó 
khăn khi xác định bối cảnh, từ khóa, ý chính của bài 
nghe. Việc cung cấp cho người học những thông tin 
cơ bản, bao gồm từ vựng theo chủ đề, khám phá kiến 
thức và tạo điều kiện cho sinh viên tự dự đoán, phân 
tích chủ đề hay đọc những đoạn ngắn có liên quan 
đến chủ đề, đồng thời ghi chú lại tất cả những nội 
dung của hoạt động trước khi nghe sẽ giúp sinh viên 
không rơi vào tình thế bị động, bị choáng ngợp bởi 
lượng thông tin mới và cảm thấy lúng túng, không 
kịp ghi chú.

Tập trung vào các ý chính và từ khóa: Nhiều sinh 
viên có xu hướng đánh đồng việc ghi chú với viết 
chính tả và cố gắng viết từng từ hoặc viết ra bất kì 
từ hay cụm từ có thể nghe được - đây là điều không 
thể xảy ra ngay cả với người sử dụng tiếng Anh như 
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tiếng mẹ đẻ. Vì thế, giảng viên cần thiết kế những 
hoạt động tập trung vào việc xác định các ý chính 
và các từ, cụm từ thể hiện nội dung chính nhằm giải 
quyết tình trạng sinh viên viết chính tả cũng như cải 
thiện trí nhớ ngắn hạn khi nghe. Để nâng cao khả 
năng nhận biết từ khóa và ý chính, cũng như làm 
quen dần với tốc độ nói của bài nghe, giảng viên có 
thể khuyến khích sinh viên truy cập và tiếp cận với 
những nguồn tư liệu nghe hiểu thực tế (authentic 
listening comprehension material), ví dụ: VOA 
Learning English - English in a Minute: Chuyên 
mục tiếng Anh giao tiếp trong một phút là chương 
trình luyện nghe ngắn, có kèm video và nội dung liên 
quan trực tiếp đến những sự kiện xã hội hiện nay, có 
transcript chạy bên dưới video nên SV có thể dễ dàng 
luyện tập ghi chú bằng việc xác định và viết ra những 
từ khóa trong các câu.

BBC 6-minute English: Đây là một chương trình 
dài kỳ, đa dạng về chủ đề và độ khó của bài nghe. 
Sau mỗi video, sinh viên có thể làm bài tập trực tiếp 
để ôn tập về những từ khóa quan trọng trong bài và 
sử dụng các từ vựng trong bối cảnh thích hợp.

Breaking News English: Đây là một website sử 
dụng tư liệu nghe hiểu thực tế, bao gồm các bản tin 
thời sự, các bài báo và nghiên cứu ngắn từ các nguồn 
chính thống, đa dạng các loại bài tập nghe hiểu với 
nhiều cấp độ, cụ thể bài tập nghe và tìm thông tin cụ 
thể, nghe điền từ sẽ hỗ trợ nhiều cho sinh viên trong 
việc ghi chú ý chính và từ khóa.

Xây dựng hệ thống ghi chép bằng cách kết hợp 
nhiều phương pháp: Khi sinh viên muốn sắp xếp 
những thông tin xuất hiện trong bài nghe, thiết lập 
một mạng lưới thông tin có tổ chức là điều cần thiết. 
Để thực hiện điều này trong quá trình ghi chú, sinh 
viên có thể lập một dàn ý hay một sơ đồ tư duy. 
Phương pháp ghi chú Cornell cũng là một cách giúp 
sinh viên thiết kế một hệ thống nhất định để tóm gọn 
và sử dụng các ghi chú được viết ra từ nguồn thông 
tin đầu vào. Phương pháp này yêu cầu người học phải 
ghi lại ý chính và từ khóa xuất hiện trong bài nghe, 
tóm tắt nội dung chính và các chi tiết cụ thể từ các 
câu dài, đoạn dài; sau khi kết thúc bài nghe, sinh viên 
sẽ dựa vào những ghi chú đó để tiếp tục hoàn thiện 
ghi chú Cornell bằng việc ghi lại nhận xét từ giảng 
viên, câu hỏi mở rộng hoặc suy nghĩ cá nhân. Từ đó, 
sinh viên có cái nhìn tổng quan, đồng thời dễ dàng
2.6. Những lưu ý dành cho sinh viên luyện tập kỹ 
năng ghi chú trong quá trình phát triển khả năng 
nghe hiểu tiếng Anh

Sử dụng ký hiệu và các từ viết tắt: sinh viên khi 
mới luyện tập thao tác ghi chú nên sử dụng những 
từ viết tắt và ký hiệu vốn đã được công nhận và sử 
dụng rộng rãi để tiết kiệm thời gian và dễ dàng tóm 
tắt được nội dung quan trọng

Chỉ viết các từ và cụm từ, không viết câu hoàn 
chỉnh: sinh viên có thể bỏ qua những từ không liên 
quan đến nội dung trọng tâm hay không cung cấp 
thêm thông tin gì và chỉ tập trung vào những từ và 
cụm từ thể hiện chủ đề hoặc những từ vựng chuyên 
ngành.

Diễn giải nội dung theo cách hiểu cá nhân và các 
từ vựng đồng nghĩa: Diễn giải bằng từ ngữ của mình 
giúp cho sinh viên hiểu sâu và ghi nhớ những gì nghe 
được. Ngoài ra, việc diễn giải giúp sinh viên tăng tốc 
độ suy luận và mở rộng vốn từ khi ghi chú.
3. Kết luận

Kỹ năng ghi chú là một kỹ năng cơ bản trong 
nghe hiểu và rất cần thiết cho sinh viên không chuyên 
trong việc học tập và ứng dụng sử dụng tiếng Anh để 
giao tiếp. Ghi chú cải thiện khả năng nghe hiểu của 
sinh viên, tăng cường sự tập trung và thúc đẩy sinh 
viên tìm tòi, mở rộng kiến thức. Mặc dù vậy, sinh 
viên không chuyên gặp phải một số khó khăn khi 
sử dụng cũng như áp dụng kỹ năng ghi chú, điểm 
mấu chốt là sinh viên chưa tìm thấy một phương 
pháp thích hợp. Chính vì vậy, sinh viên cần khám 
phá những phương pháp hữu ích để khắc phục. Cùng 
với sinh viên, giảng viên cần cung cấp cho sinh viên 
cơ hội thực hành việc ghi chú dưới sự hướng dẫn 
chi tiết và phù hợp với trình độ để người học không 
chuyên có thể ứng dụng kỹ năng ghi chú cũng như 
phát triển kỹ năng nghe hiểu trong nhiều môi trường, 
dù đó là học thuật hay trong những tình huống thực 
tế. Hy vọng những giải pháp cho việc luyện tập và sử 
dụng kỹ năng ghi chú được trình bày trong bài viết 
này có thể phát huy hiệu quả khi người học sử dụng 
đúng cách và giảng viên có thể cân nhắc điều chỉnh 
cho phù hợp với lớp học của mình.
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